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DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký
bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký 
bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Thành phố), với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Cơ sở pháp lý, chính trị
a) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15
[bookmark: dieu_21]Điểm a, khoản 1, Điều 21 quy định:
“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản 
quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
b) Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15
- Khoản 4 Điều 15 quy định: 
[bookmark: dieu_15]“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh
…4. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số:
a) Quyết định chính sách, biện pháp nhằm phát triển khoa học, công nghệ, 
thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương theo 
quy định của pháp luật…”
[bookmark: dieu_18][bookmark: tc_6]- Điều 18 quy định “Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
thành phố: Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
quy định tại Điều 15 của Luật này…”.
c) Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15
Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được quy định:
[bookmark: dieu_1]“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; chính sách, biện pháp bảo đảm phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.
d) Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật số 131/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
[bookmark: loai_1_name]đ) Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
Khoản 3 Điều 5 quy định
“3. Căn cứ theo nội dung, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được phân loại như sau:
a) Nhiệm vụ đổi mới công nghệ;
b) Nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng;
c) Nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo;
d) Nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay;
đ) Nhiệm vụ hỗ trợ thông qua phiếu hỗ trợ tài chính (voucher)”.
e) Quyết định số 2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Khoản 2 Mục II Điều 1 quy định
[bookmark: dieu_2_1]“2. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước
a) Đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các 
tổ chức, cá nhân. Đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.
b) Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.
c) Đăng ký bảo hộ trong nước và quốc tế đối với biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia”.
g) Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Điều 3 quy định:
[bookmark: dieu_3]“Điều 3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình
Nhiệm vụ thuộc Chương trình bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
1. Nhiệm vụ thường xuyên thuộc Chương trình: Là nhiệm vụ gắn với chức năng, chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý Chương trình, được thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán của cơ quan quản lý Chương trình được phê duyệt, bao gồm:
[bookmark: dc_1]a) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 
quy định tại điểm a khoản 2 mục II Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-TTg;
[bookmark: dc_2]b) Biên soạn, phát hành tài liệu về sở hữu trí tuệ quy định tại điểm b khoản 6 mục II Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-TTg;
[bookmark: dc_3]c) Vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ quy định tại điểm d khoản 6 mục II Điều 1 
Quyết định số 2205/QĐ-TTg.
[bookmark: dc_4]2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình: Là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà nước thông qua tuyển chọn hoặc giao trực tiếp để thực hiện các nội dung quy định tại mục II Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-TTg, trừ các nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”.
h) Thông tư số 75/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản lý 
tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Khoản 1 Điều 6 quy định:
“Điều 6. Nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước
1. Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới:
a) Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:
- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn;
- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.
b) Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
c) Đối với nhiệm vụ do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý, mức kinh phí quy định tại điểm a và điểm b khoản này là mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước, trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí khác (nếu có), các đơn vị tham gia Chương trình tự đảm bảo;
Đối với nhiệm vụ do địa phương quản lý, căn cứ vào các công việc có liên quan, điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương để thực hiện”.
2. Cơ sở thực tiễn
a) Về triển khai chính sách giai đoạn 2021 - 2025
- Trước sáp nhập, các chính sách đã được ban hành:
+ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
+ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) về hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) về ban hành Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030.
- Sau sáp nhập, Thành phố đã rà soát và ban hành các văn bản sau:
+ Nghị quyết số 416/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc áp dụng “Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố” (sau sắp xếp).
+ Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố (sau sáp nhập) về ban hành Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn Thành phố.
b) Về kết quả triển khai chính sách
- Nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ
+ Từ năm 2021 đến nay, 233 hội nghị tập huấn, hội thảo tuyên truyền về sở hữu trí tuệ với 18.795 lượt người tham dự[footnoteRef:1] được tổ chức trên địa bàn Thành phố. 
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng được triển khai dưới nhiều hình thức khác như phát hành bộ tài liệu, tờ rơi về sở hữu trí tuệ phối hợp Đài truyền thanh địa phương và các xã, phường, thông tin tuyên truyền trên đài phát thanh, đăng tin, bài viết với chủ đề nội dung về sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo nhằm phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của giới trẻ, cộng đồng về sở hữu trí tuệ và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. [1:  Giai đoạn 2022-2025: TP.HCM (trước sáp nhập) tổ chức 59 hội nghị tập huấn với 6.518 lượt người tham dự; Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) tổ chức 05 hội nghị tập huấn với 400 lượt người tham dự; Giai đoạn 2021-2025: Tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) tổ chức 169 hội nghị tập huấn 11.877 lượt người tham dự. ] 

+ Thành phố vẫn duy trì triển khai chương trình huấn luyện nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực về quản trị sở hữu trí tuệ tại đơn vị cơ sở trên địa bàn Thành phố. Trong giai đoạn 2022 - 2024, đã tổ chức 05 khóa học[footnoteRef:2], mỗi khóa 50 buổi học cho đối tượng là lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhân viên thuộc các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảng viên, công chức, viên chức thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thu hút 259 lượt tham dự. Năm 2025, triển khai 03 khóa huấn luyện cơ bản (mỗi khóa 10 buổi học), trong đó lần đầu tiên tổ chức cho đối tượng mới là giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học, Cao đẳng) thu hút 322 lượt đăng ký tham dự của các đơn vị, kết quả: đã cấp giấy chứng nhận cho 261 học viên .  [2:  - Năm 2022: TP.HCM (trước sáp nhập) tổ chức 01 khóa cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ với 54 học viên 
tham dự; 01 khóa cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ với 45 học viên tham dự.
 - Năm 2023: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) tổ chức khóa huấn luyện “Phát triển tài sản trí tuệ và thị trường khoa học công nghệ” (gồm 6 buổi) với 50 học viên tham dự.
 - Năm 2024: TP.HCM (trước sáp nhập) tổ chức 01 khóa huấn luyện cơ bản nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ (gồm 15 buổi) với 60 học viên tham dự; Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập) tổ chức khóa “Quản trị tài sản trí tuệ” (gồm 6 buổi) với 50 học viên tham dự. ] 

- Công tác hỗ trợ bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ (viện, trường, ...)
+ Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ về sở hữu trí tuệ được lồng ghép vào chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chương trình phát triển khoa học và công nghệ với các quy định về tiêu chí, điều kiện hỗ trợ, hoạt động hỗ trợ (tư vấn, đào tạo, tập huấn…) hoặc 
thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 
Một số chính sách, chương trình nổi bật của Thành phố[footnoteRef:3] như:  Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 ban hành theo Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Kế hoạch số 4354/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Kế hoạch hành động số 459-KH/TU ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Thành ủy Thành phố về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. [3:  Số liệu của TP.HCM (trước sáp nhập) giai đoạn 2022-2025.] 

+ Năm 2024-2025, nhằm hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin và tối ưu hóa giá trị của các nguồn thông tin về sáng chế đã hết hạn, có thể tận dụng thông tin các sáng chế hết hạn để tìm kiếm ý tưởng và cơ hội mới cho việc phát triển công nghệ, sản phẩm và dịch vụ của mình, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu sáng chế hết hạn bảo hộ theo chuyên ngành phục vụ nhu cầu ứng dụng năm 2025”. Đến nay, tạo lập cơ sở dữ liệu 300.000 sáng chế hết hạn nhóm ngành cơ khí, lương thực - thực phẩm, đăng ký bảo hộ từ năm 1990 - 2004 và đăng tải trên website Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (www.cesti.gov.vn) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm quốc gia, chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương 
+ Thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm quốc gia, chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực và đặc thù của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). Các nội dung này được cụ thể hóa thông qua việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tăng cường công tác quản lý, quảng bá, phát triển thương hiệu gắn với tài sản trí tuệ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để tư vấn, hướng dẫn cán bộ quản lý, các chủ thể tham gia chương trình về xác lập, quản lý, khai thác đối với các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Đến nay, Thành phố hiện có 545 sản phẩm đạt 3 sao và 171 sản phẩm đạt 4 sao được công nhận[footnoteRef:4]. [4:  Giai đoạn 2022-2025: TP.HCM (trước sáp nhập): 179 sản phẩm 3 sao, 79 sản phẩm 4 sao; Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập): 84 sản phẩm 3 sao, 69 phẩm 4 sao; Giai đoạn 2021-2025, Tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập): 256 sản phẩm 3 sao, 04 phẩm 4 sao. Năm 2025, TP.HCM (sau sáp nhập): 26 sản phẩm 3 sao, 19 sản phẩm 4 sao.] 

+ Thành phố có 33 văn bằng[footnoteRef:5] (gồm 15 nhãn hiệu chứng nhận, 14 nhãn hiệu tập thể và 04 chỉ dẫn địa lý có chứa tên địa danh địa phương) đã cấp quyền sử dụng cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản phẩm đặc sản, truyền thống bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương (hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh) và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện). Sở Khoa học và Công nghệ đang rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố để bàn giao cho cơ quan, địa phương có vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm để tiếp nhận, sửa đổi thông tin văn bằng theo quy định để đảm bảo hiệu lực văn bằng và quyền lợi của các cơ sở cũng như tránh gây gián đoạn trong công tác quản lý. [5:  Trước sáp nhập, TP.HCM có 05 văn bằng nhãn hiệu chứng nhận; Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có 16 văn bằng (02 nhãn hiệu tập thể, 04 chỉ dẫn địa lý, 10 nhãn hiệu chứng nhận); Tỉnh Bình Dương có 12 văn bằng nhãn hiệu tập thể.] 

- Số đơn đăng ký xác lập quyền của chủ thể Thành phố so với số đơn của chủ thể Việt Nam trên cả nước giai đoạn 2021- Quý I năm 2026 như sau:

	

	Năm
	Sáng chế
	Kiểu dáng công nghiệp
	Nhãn hiệu
	Tổng

	Chủ thể  
Thành phố 
Hồ Chí Minh

	2021
	340
	635
	14.327
	15.302

	
	2022
	317
	648
	13.012
	13.977

	
	2023
	371
	839
	17.120
	18.330

	
	2024
	570
	757
	16.478
	17.690

	
	2025
	612
	815
	16.610
	18.037

	
	Quý I/2026
	480
	649
	12.868
	13.997

	Chủ thể tỉnh Bình Dương
	2021
	19
	98
	793
	910

	
	2022
	10
	105
	739
	854

	
	2023
	15
	93
	1.039
	1.147

	
	2024
	26
	67
	1.136
	1.429

	
	2025
	10
	32
	532
	574

	
	Quý I/2026
	1
	0
	44
	45

	Chủ thể tỉnh 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu
	2021
	14
	47
	243
	304

	
	2022
	08
	51
	243
	302

	
	2023
	14
	24
	337
	375

	
	2024
	25
	42
	356
	423

	
	2025
	15
	08
	149
	172

	
	Quý I/2026
	1
	0
	8
	9

	Chủ thể 
Việt Nam
	2021
	1.515
	2.055
	44.638
	48.208

	
	2022
	1.272
	1.823
	37.345
	40.440

	
	2023
	1.396
	1.995
	50.709
	54.100

	
	2024
	1.783
	2.020
	50.062
	53.865

	
	2025
	2.586
	2.134
	52.515
	57.235

	
	Quý I/2026
	1.846
	1.616
	37.622
	41.084


+
(Nguồn: Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua các năm - Cục Sở hữu trí tuệ ipvietnam.gov.vn).
- Hướng dẫn thủ tục đăng ký xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 3.675 
hồ sơ của 3.903 tổ chức, cá nhân[footnoteRef:6]; hỗ trợ tra cứu, cung cấp thông tin và đánh giá phạm vi bảo hộ, khả năng bảo hộ 506 nhãn hiệu của 322 tổ chức, cá nhân[footnoteRef:7].  [6:  Giai đoạn 2022-2025: TP.HCM (trước và sau sáp nhập) 812 hồ sơ của 584 tổ chức, cá nhân; Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (trước sáp nhập): 95 hồ sơ của 95 tổ chức, cá nhân; Giai đoạn 2021 - 2025 Tỉnh Bình Dương (trước 
sáp nhập) 2.996 hồ sơ của 2.996 tổ chức, cá nhân.]  [7:  Giai đoạn 2022-2025: TP.HCM (trước và sau sáp nhập): tra cứu 426 nhãn hiệu của 242 tổ chức, cá nhân; Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) tra cứu 80 nhãn hiệu của 80 tổ chức, cá nhân. ] 

Theo đó, với các chính sách đã triển khai trong giai đoạn qua và cơ sở thực tiễn của Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu  Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố là thật sự cần thiết và phù hợp thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
[bookmark: _Hlk94532768]Triển khai kịp thời việc hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố để thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ.
2. Quan điểm xây dựng
- Phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, Quyết định số 2205/QĐ-TTg, Thông tư số 75/2021/TT-BTC. 
- Bảo đảm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - 
xã hội của Thành phố, có tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai, thi hành.
- Đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước Thành phố để quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách Thành phố một cách hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO NGHị QUYẾT
- Ngày … tháng … năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lấy ý kiến Đảng ủy Sở và các Sở, ban ngành, tổ chức có liên quan về hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
- Ngày … năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được … ý kiến 
góp ý của … Sở, ban ngành, tổ chức có liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo 
theo ý kiến họp và thực hiện tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý (đính kèm Bảng giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý).  
- Ngày … năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Tờ trình số … gửi 
Hội đồng nhân dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 
Thành phố.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Nội dung dự thảo Nghị quyết gồm 07 điều. Gồm có:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Điều 3. Mức hỗ trợ.
- Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách 
nhà nước.
- Điều 6. Tổ chức thực hiện
- Điều 7. Hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản
a) Tên Nghị quyết: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.
b) Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh
- Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 
Thành phố.
- Cơ sở đề xuất: 
Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ như sau:
“a) Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:
- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn;
- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.
b) Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn”.
Do vậy, đề xuất phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết bao gồm các 
đối tượng sở hữu trí tuệ tương tự như quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC, cụ thể là: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới.
c) Điều 2 - Đối tượng áp dụng 
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
- Cơ sở đề xuất:
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định: “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan”. Do vậy, dự thảo Nghị quyết đề xuất quy định đối tượng áp dụng theo quy định của Thông tư số 75/2021/TT-BTC.
d) Điều 3 - Mức hỗ trợ
- Đối với đăng ký bảo hộ trong nước
+ Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn (trường hợp đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ);
+ Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.
- Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định như trên: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận đơn hợp lệ, các văn bản tương ứng theo 
quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
- Nội dung Điều này quy định về mức hỗ trợ đăng ký tài sản trí tuệ
+ Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định về mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước, cụ thể:
[bookmark: dieu_6]“Điều 6. Nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước
1. Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới:
a) Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:
- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn;
- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.
b) Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
c) Đối với nhiệm vụ do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý, mức kinh phí quy định tại điểm a và điểm b khoản này là mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước, trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí khác (nếu có), các đơn vị tham gia Chương trình tự đảm bảo”.
+ Bên cạnh đó, đối với hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước cho sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, đề nghị quy định được hưởng hỗ trợ là đơn có quyết định chấp nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhằm kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các chủ thể có đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ - hồ sơ đã được 
đánh giá về mặt hình thức bởi Cục Sở hữu Trí tuệ.
đ) Điều 4 - Nguồn kinh phí thực hiện
Nội dung Điều này xác định kinh phí thực hiện hỗ trợ được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc 
ngân sách Thành phố trong phạm vi dự toán hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách và kế hoạch tài chính của Thành phố.
e) Điều 5 - Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách 
nhà nước
- Hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp. Mỗi chủ thể chỉ được hỗ trợ 01 lần cho một đơn/văn bằng bảo hộ/năm. 
- Các tổ chức, cá nhân đã nhận được hỗ trợ về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ từ nguồn ngân sách Nhà nước thì không được hưởng hỗ trợ theo quy định tại 
Nghị quyết này. Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ của nhiều chính sách về hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ thì tổ chức, cá nhân được chọn chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất.
- Tổ chức, cá nhân chủ động bố trí kinh phí để đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của mình. Mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh là mức tối đa mà chủ thể có thể nhận được cho mỗi loại đơn đăng ký hoặc văn bằng bảo hộ, phần còn lại (nếu có) do các chủ thể tham gia đối ứng. Trường hợp kinh phí thực tế của chủ thể đã thanh toán thấp hơn mức hỗ trợ quy định thì mức hỗ trợ được duyệt thanh toán sẽ căn cứ theo chứng từ hợp pháp do chủ thể cung cấp.
- Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực với 
hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí. Trường hợp kinh phí hỗ trợ sai mục đích, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải hoàn trả lại kinh phí đã hỗ trợ.
- Tại thời điểm xét hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân còn đang hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác tài sản trí tuệ đã đăng ký bảo hộ.
Nội dung Điều này quy định về nguyên tắc hỗ trợ với mục tiêu làm rõ về cách thức lựa chọn chính sách hỗ trợ phù hợp khi tổ chức, cá nhân khi đề xuất và đảm bảo không nhận hỗ trợ 02 lần cho một nội dung; bên cạnh đó để các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận với chính sách nhằm gia tăng số lượng và chất lượng 
tài sản trí tuệ của Thành phố.
g) Điều 6 - Tổ chức thực hiện
Nội dung Điều này quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết, 
cụ thể:
- Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo các Chương trình, Kế hoạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời:
+ Ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt và thanh quyết toán kinh phí nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất, công khai, minh bạch và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách.
+ Tổ chức thực hiện chính sách phải bảo đảm đúng nguyên tắc hỗ trợ theo Nghị quyết, đặc biệt là nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp và không hỗ trợ đối với các trường hợp đã được hưởng hỗ trợ từ nguồn 
ngân sách nhà nước theo chính sách khác. 
+ Bố trí kinh phí thực hiện chính sách phù hợp với khả năng cân đối 
ngân sách hằng năm, bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 
đúng mục tiêu, đúng đối tượng và trong phạm vi dự toán được giao.
+ Đẩy mạnh công tác phổ biến chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp, 
tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, hợp tác xã và cá nhân trên 
địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tài sản trí tuệ, khuyến khích 
hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
+ Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách cho phù hợp thực tiễn.
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng 
nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
h) Điều 7 - Hiệu lực thi hành 
Nội dung Điều này xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 
THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
- Dự kiến, mức kinh phí hỗ trợ một năm (tính theo định mức tối đa)
Về nhãn hiệu
+ Nhãn hiệu trong nước: dự kiến hỗ trợ 150 văn bằng bảo hộ x 15.000.000 đồng = 2.250.000.000 đồng;
+  Nhãn hiệu nước ngoài: dự kiến hỗ trợ 40 văn bằng bảo hộ x 60.000.000 đồng = 2.400.000.000 đồng;
Về kiểu dáng công nghiệp:
+ Kiểu dáng công nghiệp trong nước: dự kiến hỗ trợ 150 văn bằng bảo hộ x 15.000.000 đồng = 2.250.000.000 đồng;
+  Kiểu dáng công nghiệp nước ngoài: dự kiến hỗ trợ 30 văn bằng bảo hộ x 60.000.000 đồng = 1.800.000.000 đồng;
Về sáng chế
+ Sáng chế trong nước: dự kiến hỗ trợ 30 đơn được chấp nhận đơn hợp lệ x 30.000.000 đồng = 900.000.000 đồng;
+  Sáng chế nước ngoài: dự kiến hỗ trợ 30 văn bằng bảo hộ x 60.000.000 đồng = 1.800.000.000 đồng;
Về công nhận giống cây trồng mới
+ Công nhận giống cây trồng mới trong nước: dự kiến hỗ trợ 05 đơn được chấp nhận đơn hợp lệ x 30.000.000 đồng = 150.000.000 đồng;
+ Công nhận giống cây trồng mới nước ngoài: dự kiến hỗ trợ 05 văn bằng bảo hộ x 60.000.000 đồng = 300.000.000 đồng.
Dự kiến tổng kinh phí từ ngân sách hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp sáng tạo: 11.850.000.000 đồng. 
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình công tác năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố đã xác định mục tiêu bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Dự toán chi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư) năm 2026 là 12.704.937 triệu đồng (bằng 4,16% tổng dự toán chi ngân sách địa phương), hiện nay còn 3.367.293 triệu đồng chưa có nội dung chi để phân khai dự toán, nên Thành phố đủ nguồn lực tài chính, bảo đảm điều kiện để triển khai hiệu quả Nghị quyết này.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các phường xã và đặc khu 
thực hiện, do đó Nghị quyết không làm phát sinh tăng biên chế, không yêu cầu 
bổ sung nguồn nhân lực cho bộ máy Nhà nước để thi hành sau khi Nghị quyết được thông qua, không gây tác động về giới.
- Dự kiến hồ sơ trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố vào Kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XI.
- Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định./.
Tài liệu kèm theo: 
(1) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố;
(2) Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.
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